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ST

T 
Họ và tên Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 

Cá nhân 

tự đánh 

giá, phân 

loại 

Tập thể 

đơn vị 

đánh giá, 

phân loại 

Giám đốc 

quyết 

định đánh 

giá, phân 

loại 

I. Nhóm các Phó Giám đốc Sở 

1 Ngô Văn Toàn Phó Giám đốc  Sở Tư pháp HTTNV HTTNV HTTNV 

2 Nguyễn Thị Kim Hương Phó Giám đốc  Sở Tư pháp HTXSNV HTTNV HTTNV 

3 Phan Quang Tuấn Phó Giám đốc Sở Tư pháp HTXSNV HTXSNV HTXSNV 

II Nhóm Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

1 Lê Xuân Quý Chánh Văn phòng  Văn phòng HTXSNV HTXSNV HTTNV 

2 Hồ Quốc Lâm Chánh Thanh tra Thanh tra HTTNV HTTNV HTTNV 

3 Đỗ Thị Anh Đào Trưởng phòng 

Phòng Xây 

dựng và Phổ 

biến, giáo 

dục pháp luật 

HTTNV HTXSNV HTXSNV 

4 Trần Trung Nhân Trưởng phòng 

Phòng Hành 

chính và Bổ 

trợ tư pháp 

HTTNV HTXSNV HTTNV 

5 Phạm Thị Minh Thùy 

Công chứng viên 

phụ trách điều 

hành 

Phòng Công 

chứng số 1 
HTTNV HTTNV HTTNV 

6 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng 
Phòng Công 

chứng số 3 
HTTNV HTTNV HTTNV 

7 Nguyễn Thị Hồng Vân Trưởng phòng 
Phòng Công 

chứng số 4 
HTTNV HTTNV HTTNV 

8 Phan Thị Xuân Đào 

Phó Giám đốc 

phụ trách điều 

hành 

Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản 

HTTNV HTTNV HTTNV 

9 Lê Quang Vinh Giám đốc 

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý nhà 

nước 

HTXSNV HTXSNV HTXSNV 
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III Nhóm Phó Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Phó Chánh 

Văn phòng 

Văn phòng 
HTTNV HTXSNV HTTNV 

2 Nguyễn Thị Hồng Phước 
Phó Chánh 

Văn phòng 

Văn phòng 
HTTNV HTXSNV HTTNV 

3 Nguyễn Tấn Khương 
Phó Chánh  

Thanh tra 
Thanh tra HTTNV HTXSNV HTTNV 

4 Tô Đình Tỉnh 
Phó Chánh 

Thanh tra 
Thanh tra HTTNV HTTNV HTTNV 

5 Từ Đình Khôi 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Hành 

chính và Bổ 

trợ tư pháp 

HTXSNV HTXSNV HTXSNV 

6 Lê Minh Tuấn Phó Giám đốc 

Trung tâm 

Trợ giúp 

pháp lý nhà 

nước 

HTXSNV HTXSNV HTTNV 

IV Nhóm chuyên viên các phòng chuyên môn và tương đương 

1 Phạm Thị Hạnh Chuyên viên 

Văn phòng 

HTTNV HTTNV HTTNV 

2 Phan Thị Phương Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

3 Nguyễn Thị Phúc Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

4 Huỳnh Thị Thanh Hiếu Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

5 Lê Đạt Trường Sơn Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

6 Hoàng Thị Huỳnh Mai Kế toán HTTNV HTTNV HTTNV 

7 Nguyễn Văn Tấn Chuyên viên 

Thanh tra 

HTTNV HTXSNV HTXSNV 

8 Đinh Thị Hoàng Ngoan Chuyên viên HTTNV HTTNV HTXSNV 

9 Nguyễn Hoàng Cường Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

10 Trịnh Thanh Quang Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

11 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên 
Phòng Xây 

dựng và Phổ 

biến, giáo 

dục pháp luật 

HTTNV HTXSNV HTXSNV 

12 Đồng Thị Hoa Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

13 Phạm Đình Thụ Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

14 Đào Tiến Lâm Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTTNV 

15 Phạm Thị Bình Chuyên viên 

Phòng Hành 

chính và Bổ 

trợ tư pháp 

HTTNV HTXSNV HTXSNV 

16 Trần Thị Đức Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

17 Lê Thị Ngọc Hà Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

18 Phạm Thị Xuân Hương Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

19 Vũ Thị Hồng Hà Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

20 Huỳnh Thanh Sơn Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 
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